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TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ VĨNH LONG - TỈNH VĨNH LONG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Võ Tấn Th nh 

Các Hội thẩm nhân dân:                                      

1. Ông Tr n V n     h   

2. B    ng  g   Thu 

- Thư ký phiên tòa: B  Lê Thị Thù   ương - Thư ký To  án nhân dân 

th nh phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Vĩnh Long tham gia 

phiên tòa:  h ng   . 

Ngày 03 tháng 4 n m 2025, tại Trụ sở To  án nhân dân th nh phố Vĩnh 

Long xét xử sơ thẩm   ng kh i vụ án dân sự thụ lý số: 441/2024/TLST-DS, 

ng   25 tháng 11 n m 2024, về tr nh  hấp dân sự  H p   n      tài   n  theo 

Qu ết định đư  vụ án r  xét xử số: 12/2025/Q ST-DS, ng   17 tháng 02 n m 

2025, giữ   á  đương sự: 

* Nguyên đơn:  gu ễn V n  , sinh n m 1948; đị   hỉ kh m  , thị trấn C, 

hu ện C, tỉnh  ồng Tháp.     m t  

* Bị đơn: Trương Tấn  , sinh n m 1995; đị   hỉ tổ B, kh m T, phường T, 

th nh phố V, tỉnh Vĩnh Long.  vắng m t  

* Ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  gu ễn Thị T, sinh n m 

1995; đị   hỉ tổ B, kh m T, phường T, th nh phố V, tỉnh Vĩnh Long.  vắng m t  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi kiện ngày 21/10/2024, cùng các lời khai trong quá 

trình giải quyết cũng nhƣ tại phiên tòa sơ thẩm, ông Nguyễn Văn N trình 

bày: 

Ông Trương Tấn   v      gu ễn Thị T l  vợ  hồng;    T l   on ru t  ủ  

   Lê Thị Á     Á l  vợ s u  ủ   ng . Do    mối qu n hệ như trên nên  ng P đ  

lợi dụng sự tin tưởng  ủ   ng, t  đ   ng P đ  mượn  v     ủ   ng nhiều l n,  ụ 

th : 
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- L n 1:  hoảng tháng 8 n m 2021,  ng P mượn số tiền 20.000.000đ, mụ  

đ  h đ  mu  x  m  t , kh ng    l i, thời hạn th nh toán 01 n m; kh ng    l m 

 iên nh n; 

- L n 2:  hoảng tháng 7 n m 2024,  ng P mượn số tiền 6.000.000đ, 

kh ng    l i, kh ng thời hạn th nh toán; kh ng    l m  iên nh n; 

- L n 3:  hoảng tháng 8 n m 2024,  ng P mượn số tiền 3.000.000đ, 

kh ng    l i, kh ng thời hạn th nh toán; kh ng    l m  iên nh n; 

- L n 4:  hoảng tháng 9 n m 2024,  ng đi khám  ệnh ở Th nh phố Hồ 

Ch   inh, l   đ   ng P kêu  ng đư  tiền  ho  ng P đ  l m th   T  v  đư  m t 

khẩu  ho  ng. Tu  nhiên, khi r t tiền th  kh ng    tiền trong t i khoản. S u khi 

xuất viện về,  on tr i  ủ   ng    điện thoại  ho P đ m tiền xuống trả  ho  ng th  

P   p má . S u đ   ng P v     T đến nh   ng, đồng thời viết giấ  nợ   m kết 

đến ng   04/10/2024 s  trả  ho  ng 30.000.000đ. 

 hư v  , tổng số tiền  ng P mượn   ng 59.000.000đ.  guồn gố  số tiền 

trên l  do  ng v    ủ  người khá  v i l i suất 5 /tháng.      ng đ  l n tuổi, 

 ệnh t t thường xu ên rất   n tiền đ   hữ  trị, do đ ,  ng khởi kiện  êu   u  ng 

P,    T trả lại  ho  ng số tiền gố  59.000.000đ, tu  nhiên, hiện n    ng  hỉ    

 h ng     h ng minh khoản nợ 30.000.000đ;   n 29.000.000đ th   hư     

 h ng     h ng minh, nên  ng  hỉ  êu   u  ng P,    T trả số tiền gố  

30.000.000đ, kh ng  êu   u t nh l i; đồng thời r t lại m t ph n  êu   u khởi 

kiện đối v i  ng P,    T về việ  đ i số tiền 29.000.000đ. 

Bị đơn Trƣơng Tấn P và ngƣời có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 

Nguyễn Thị T kh ng     ản nêu ý kiến đối v i  êu   u khởi kiện  ủ  ngu ên 

đơn v  vắng m t trong suốt quá tr nh giải qu ết. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thủ tục tố tụng: Gi o dị h dân sự giữ  ngu ên đơn v   ị đơn l  

qu n hệ về hợp đồng v   t i sản  ho nên, đâ  l  vụ án dân sự tr nh  hấp về hợp 

đồng dân sự th o qu  định tại khoản 3  iều 26  ủ  B  lu t Tố tụng dân sự v  

thu   thẩm qu ền giải qu ết  ủ  T   án nhân dân th nh phố Vĩnh Long th o 

qu  định tại  iều 35 v   iều 39  ủ  B  lu t Tố tụng dân sự. 

[2] T   án nhân dân th nh phố Vĩnh Long đ  triệu t p hợp lệ  ng P,    T 

đ  th m dự phiên t   đến l n th  h i nhưng  ng P,    T v n vắng m t,  ho nên, 

H i đồng xét xử tiến h nh xét xử vắng m t  ng    th o qu  định tại đi m   

khoản 2  iều 227 v  khoản 3  iều 228  ủ  B  lu t Tố tụng dân sự.  

[3]  ối v i khoản nợ 29.000.000đ, tại phiên t    ng N xin r t lại  êu   u. 

 ét thấ  việ  r t m t ph n  êu   u khởi kiện  ủ   ng N l  ho n to n tự ngu ện, 

kh ng  i ép  u   nên H i đồng xét xử đ nh  hỉ xét xử đối v i  êu   u n   th o 

qu  định tại khoản 2  iều 244  ủ  B  lu t Tố tụng dân sự. 

[4] Về nội dung: Theo ông  gu ễn V n    ho r ng vợ  hồng  ng 

Trương Tấn  ,     gu ễn Thị T mượn  v     ủ   ng 04 l n v i tổng số tiền 
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  ng 59.000.000đ    m mươi  h n triệu đồng . Tu  nhiên,   n    v o  á  t i 

liệu,  h ng       trong hồ sơ vụ án  ho thấ  trong 04 l n v   tiền th   hỉ    m t 

l n     iên nh n,     hữ ký  ủ   ng P,    T v i số tiền 30.000.000đ  B  mươi 

triệu đồng .  ét thấ , trong  iên nh n  ng P,    T   m kết ng   04/10/2024 s  

trả tiền  ho  ng N, nhưng kh ng    th   thu n l i suất,  ho nên đâ  l  hợp đồng 

v   kh ng    l i nhưng    thời hạn. Trong quá tr nh giải qu ết, T   án đ  tống 

đạt Th ng  áo về việ  thụ lý vụ án  ho  ng P,    T; th ng  áo  ho  ng     iết 

việ   ng N khởi kiện nhưng  ng P,    T kh ng    ý kiến phản đối. C n    

khoản 2  iều 92  ủ  B  lu t Tố tụng dân sự, H i đồng xét xử   ng nh n t nh 

tiết n   l  sự th t, kh ng   n phải  h ng minh,  ho nên kh ng định  ng P,    T 

nợ  ng N số tiền 30.000.000đ l     th t.  ét thấ , hợp đồng v   đ  đến hạn m  

ông P,    T  hư  trả tiền l  vi phạm nghĩ  vụ th nh toán,  ho nên,  ng N khởi 

kiện  êu   u T   án  u    ng P,    T trả số tiền gố  30.000.000đ l      ơ sở 

 hấp nh n th o qu  định tại khoản 1  iều 466  ủ  B  lu t Dân sự n m 2015.  

[5]  ối v i tiền l i: Ông  gu ễn V n   kh ng  êu   u nên H i đồng xét 

xử kh ng x m xét giải qu ết. 

[6] Về án phí dân sự sơ thẩm: Do  hấp nh n  êu   u khởi kiện  ủ   ng 

N, nên  u    ng P,    T  hịu 1.500.000đ th o qu  định tại khoản 2  iều 26  ủ  

 ghị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14, ng   30/12/2016  ủ  Ủ    n Thường vụ 

Quố  h i qu  định về m   thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý v  sử dụng án ph  

v  lệ ph  T   án. 

Vì các lẽ trên, 

                                                     QUYẾT ĐỊNH: 

Áp dụng  á   iều 26, 35, 39, 147, 227, 228, khoản 2  iều 244  ủ  B  

lu t Tố tụng dân sự n m 2015; 

Áp dụng  á   iều 463, 466  ủ  B  lu t Dân sự n m 2015; khoản 2  iều 

26  ủ   ghị qu ết số: 326/2016/UBTVQH14, ng   30/12/2016  ủ  Ủ    n 

Thường vụ Quố  h i qu  định về m   thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý v  sử 

dụng án ph  v  lệ ph  T   án. 

1. Về nội dung 

1.1. Bu    ng Trương Tấn   v      gu ễn Thị T    nghĩ  vụ trả  ho  ng 

 gu ễn V n   số tiền gố    ng 30.000.000đ  B  mươi triệu đồng ;  ng N 

kh ng  êu   u tiền l i.  

Thời hạn th nh toán khi  ản án    hiệu lự  pháp lu t. 

1.2.   nh  hỉ xét xử đối v i  êu   u khởi kiện  ủ   gu ễn V n   về việ  

 u    ng Trương Tấn   v      gu ễn Thị T trả số tiền 29.000.000đ. Ông N 

đượ  qu ền khởi kiện lại đối v i  êu   u n   th o qu  định  ủ  pháp lu t. 

2. Về án phí  

Bu    ng Trương Tấn  ,     gu ễn Thị T n p 1.500.000đ    t triệu 

n m tr m ng n đồng  án ph  dân sự sơ thẩm. 
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3. Nghĩa vụ thi hành án 

3.1. Về n hĩ   ụ chậm thi hành án 

   t  ng      đơn  êu   u thi h nh án  ủ  người đượ  thi h nh án  ho 

đến khi thi h nh án xong,  ên phải thi h nh án   n phải  hịu khoản tiền l i  ủ  

số tiền   n phải thi h nh án th o m   l i suất qu  định tại  iều 357,  iều 468 

 ủ  B  lu t Dân sự n m 2015, tr  trường hợp    qu  định khá . 

3.2. Về hướn  dẫn thi hành án dân  ự:  

Trường hợp  ản án, qu ết định đượ  thi h nh th o qu  định tại  iều 2 

Lu t thi h nh án dân sự th  người đượ  thi h nh án dân sự, người phải thi h nh 

án dân sự    qu ền th   thu n thi h nh án, qu ền  êu   u thi h nh án, tự ngu ện 

thi h nh án ho    ị  ưỡng  hế thi h nh án th o qu  định tại  á   iều 6, 7, 7 , 

7 , 9  ủ  Lu t Thi h nh án dân sự n m 2008 v  Lu t sử  đổi,  ổ sung m t số 

điều  ủ  Lu t Thi h nh án dân sự n m 2014; thời hiệu thi h nh án đượ  thự  

hiện th o qu  định tại  iều 30  ủ  Lu t Thi h nh án dân sự. 

4. Về qu ền kháng  áo: Cá  đương sự    qu ền l m đơn kháng  áo  ản 

án n   trong thời hạn mười l m ng   k  t  ng   tu ên án, đương sự vắng m t 

tại phiên t   ho   kh ng    m t khi tu ên án m     lý do  h nh đáng th  thời 

hạn kháng  áo t nh t  ng   nh n đượ   ản án ho    ản án đượ  niêm  ết. 
 

 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

  THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

  Võ Tấn Thành  

Nơi nhận:  

- T  D tỉnh VL; 

- VKSND TPVL; 

- Thi hành án TPVL; 

- Cá  đ/s; 

- Lưu: VT,… 


